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1 25205210628  Phan Nguyễn Thiên  An 31/07/2001 Đà Nẵng 28SYC2

2 25205202339  Nguyễn Thị Ngọc  Huyền 17/03/2001 Quảng Nam 28SYC2

3 25215216721  Đinh Hồng  Phong 05/04/2001 Gia Lai 28SYC2

4 25205209592  Ngô Phương  Thảo 27/09/2001 Đà Nẵng 28SYC2

5 25205216474  Nguyễn Thị Thu  Thảo 13/02/2001 Tây Ninh 28SYC2

6 25205214358  Trần Lê Minh  Thi 26/12/2000 Đà Nẵng 28SYC2

7 25205209762  Nguyễn Lê Bảo  Trân 20/07/2001 Khánh Hòa 28SYC2

8 25207105041  Nguyễn Phương  Chi 14/12/2001 Đà Nẵng 28TYC3

9 25218611050  Lê Chí  Duẩn 23/03/2001 Đắk Lắk 28TYC3

10 25212807774  Hà Nghĩa  Đức 14/06/2001 Gia Lai 28TYC3

11 25207103605  Sử Thị Phương  Dung 16/09/2001 Đà Nẵng 28TYC3

12 25205102586  Nguyễn Thị Thùy  Duyên 17/01/2001 Quảng Ngãi 28TYC3

13 2226521831  Nguyễn Thị Thái  Hà 05/02/1995 Quảng Trị 28TYC3

14 24205209639  Nguyễn Thu  Hà 09/09/2000 Bình Định 28TYC3

15 24205215255  Nguyễn Thị Thu  Hạ 09/06/2000 Quảng Ngãi 28TYC3

16 24205209943  Diệp Thị Thanh  Hằng 09/09/1999 Đà Nẵng 28TYC3

17 25207109779  Lê Thị Thu  Hiền 26/06/2001 Quảng Nam 28TYC3

18 2220532390  Nguyễn Ngọc  Hiệp 25/10/1998 Kon Tum 28TYC3

19 25212101159  Lê Quốc  Huy 09/12/2001 Quảng Nam 28TYC3

20 25218611971  Đinh Gia  Huy 24/10/2001 Quảng Nam 28TYC3

21 2220538510  Dương Khánh  Huyền 02/12/1997 Nghệ An 28TYC3

22 24212108062  Hoàng Phi  Long 12/06/2000 Đăk Lăk 28TYC3

23 25203316996  Nguyễn Thị Trúc  Ly 13/07/2001 Quảng Nam 28TYC3

24 24207211722  Nguyễn Thị  Ngọc 26/01/2002 Hà Tĩnh 28TYC3

25 24217102580  Hoàng Nhật  Minh 14/04/1999 Đắk Lắk 26TYC6 Học ghép

26 24202507101  Nguyễn Huy  Kha 16/05/2000 Gia Lai 27TBN3 Hoãn T12/21
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1 25202917415  Dương Thị Thanh  Như 03/05/2001 Quảng Ngãi 28TYC3

2 25203102419  Hồ Thị  Phương 16/08/2001 Đắk Nông 28TYC3

3 2221538425  Trần Lê Phú  Quốc 06/10/1998 Quảng Trị 28TYC3

4 25203313807  Nguyễn Thị Hồng  Quý 11/04/2001 Đà Nẵng 28TYC3

5 24205212655  Lê Vũ Khánh  Quỳnh 10/10/2000
Thừa Thiên

Huế
28TYC3

6 25207105707  Trần Thị Phương  Thanh 31/10/2001 Quảng Nam 28TYC3

7 2221532323  Nguyễn Quang  Thông 09/04/1998 Đăk Lăk 28TYC3

8 25203308190  Đỗ Thị Minh  Thuận 27/07/2001 Đà Nẵng 28TYC3

9 25203301991  Huỳnh Thị Kiều  Thương 03/02/2001 Quảng Ngãi 28TYC3

10 25207101788  Phạm Thị Phương  Thúy 21/01/2001 Hà Tĩnh 28TYC3

11 25202203533  Nguyễn Thị Thu  Tình 22/10/2001 Quảng Ngãi 28TYC3

12 25202114940
 Lê Nguyễn Thị
Minh

 Trâm 23/08/2001 Quảng Ngãi 28TYC3

13 24215215447  Đoàn Minh  Trị 25/02/2000 Quảng Trị 28TYC3

14 25203315076  Từ Thị Kiều  Trinh 16/02/2001 Quảng Ngãi 28TYC3

15 25207104967  Nguyễn Thị Mỹ  Trinh 26/02/2001 Quảng Nam 28TYC3

16 25218615792  Phạm Thành  Trung 15/02/2001 Đà Nẵng 28TYC3

17 25217104013  Hồ Phước  Tuy 01/08/2002 Quảng Nam 28TYC3

18 25203309071  Ngô Thị Ánh  Tuyết 03/06/2001 Quảng Trị 28TYC3

19 25212217252  Nguyễn Tấn  Vững 01/09/2001 Quảng Nam 28TYC3

20 25205108432  Đinh Thị Ngọc  Anh 17/11/2001 Đắk Lắk 28TYC4

21 25201200816  Tô Thị Hiền  Ánh 22/09/2001 Đắk Lắk 28TYC4

22 25212501684  Phan Hồng  Chỉnh 01/01/2001 Quảng Nam 28TYC4

23 25212215919  Nguyễn Duy  Cường 20/06/2001 Quảng Nam 28TYC4

24 25212516788  Hồ Tuấn  Đạt 16/07/2001 Quảng Trị 28TYC4

25 25202516374  Nguyễn Thị  Diễm 14/04/2001 Quảng Trị 28TYC4

26 25217103740  Cao Thị Hồng  Điệp 26/06/2001 Bình Định 28TYC4
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1 24205209473  Hồ Thị Ngọc  Đông 23/12/2000 Quảng Nam 28TYC4

2 25202501683  Nguyễn Thị Thuỳ  Duyên 27/02/2001 Đắk Lắk 28TYC4

3 25202517016  Nguyễn Ái  Giang 28/01/2000 Quảng Trị 28TYC4

4 25203103749  Phan Thị Hoàng  Giang 13/06/2001 Thanh Hóa 28TYC4

5 25202516614  Lê Thị Thu  Hải 11/01/2001 Quảng Bình 28TYC4

6 25203110299  Bùi Thị Thanh  Hằng 23/08/2001 Quảng Ngãi 28TYC4

7 25202509029  Đỗ Thị Thuý  Hiền 01/11/2001 Quảng Bình 28TYC4

8 25207100130  Phan Thái Phương  Hiền 20/02/2001 Gia Lai 28TYC4

9 25205103904  Võ Thị Diệu  Huyền 11/06/2001 Quảng Trị 28TYC4

10 25202502058  Trương Thảo  Ly 17/03/2001 Quảng Trị 28TYC4

11 25203312641  Huỳnh Thị Khánh  Ly 10/07/2001 Gia Lai 28TYC4

12 25207108036  Lê Thị Kim  Nga 23/07/2001 Quảng Nam 28TYC4

13 25207117003  Phạm Dương Thúy  Nga 13/05/2001 Quảng Nam 28TYC4

14 25202107490  Huỳnh Thị Kim  Ngân 02/05/2001 Quảng Nam 28TYC4

15 25202107351  Võ Thị Thảo  Nguyên 09/02/2001 Quảng Nam 28TYC4

16 26202432350  Nguyễn Ngoc Hải  Nhi 11/11/2002 Quảng Trị 28TYC4

17 25203100697  Nguyễn Thị Trúc  Phương 26/01/2001 Quảng Nam 28TYC4

18 24205216187  Nguyễn Thị Hoài  Sương 14/03/2000 Quảng Trị 28TYC4

19 25212502668  Nguyễn Thế  Sỹ 12/09/2001 Quảng Nam 28TYC4

20 25207107423  Phạm Thị Thanh  Tâm 21/01/2001 Quảng Nam 28TYC4

21 24205213342
 Trương Trần
Phương

 Thảo 24/11/2000
Thừa Thiên

Huế
28TYC4

22 25205116722  Nguyễn Trần Thu  Trinh 09/01/2000 Kon Tum 28TYC4

23 25212509266  Cao Minh  Tú 22/02/2001 Quảng Bình 28TYC4

24 25205104731  Trần Thanh  Tuyền 22/10/2001 Quảng Ngãi 28TYC4

25 25203315291  Nguyễn Thị  Tuyết 20/03/2001
Thừa Thiên

Huế
28TYC4

26 25212502553  Phạm Minh  Vượng 01/01/2001 Quảng Bình 28TYC4
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